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CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
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cONc Bo THONG TIN
TREN C6NC THONG TIN DIEN TII CUA uy gax CHT],NG KHOAN

NHA NTIOC VA SGDCK TP.HCM

Kinh grii:

- Uy ban Chftng khoiin Nhd nu6c.

- Sd Giao dich chung kho6n TP.HCM.

. T6n t6 chtic: CONC TY CO PHAN NTIOC _ TvTOI TRUONG giNH DTIONG
- Ma chring khoiln: BWE
- Dia chi t4r sd chinh: SO t t Ng6 Vdn Tri, P. Phri Loi, TP.Tht DAu MQt, Tinh Binh

Duong
- DiQn tho4i: 0274.3824 245 Fax 0274.3897 722
- Nguoi thUc hiQn c6ng b6 th6ng tin; Bd Dtong Anh Thw

Chric vu: Tru0ng Ban KiiSm so6t

Lopi th6ng tin c6ng b6 : Elctinh kj, n U6t thucrng J 24h ! theo y6u cAu

NQi dung th6ng tin c6ng Uti ttr6ng tin (*):

+ Cdng bO th6ng tin: 86o c6o quan tri 6 thdng dAu ndm 2022 * C6ng ty C6 phAn

Nu6c - M6i trudng Binh Duong.

+ Thdng tin ndy d5 dugc c6ng b6 trOn trang thdng tin itign tri cria c6ng ty vdo ngdy

;3.. 17 I 2022 tpi duong d6n : http ://www.biwase. com.vn,

TOi cam k}t cdc th6ng tin c6ng bO tren dAy ld dring sy that vd hodn todn chfu trdch
nhiQm trudc ph6p ludt vC nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6./.

- Tdi liQu dinh kdm/

Tdi li€u li€n quan ddn viec CBTT /
Dai didn tO chrbc

theo phdp luQt/Ngwdi UQ CBTT

Ducrng Anh Thu
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PHU LUC SO 05
nAo cAo rixn uiNs euAN rn1 cONG ry

(Ban hdnh kim theo Th1ng ta s6 96/2020/TT-BTC ngdy 16 thdng I I ndm 2020 ct)a BQ

traong B0 Tdi chinh)

c0Nc ry cO rHAN NUoc - ceNG HoA xA ngl cHU NGHIA vrEr NAM
MOI TRUONG BiNH DLIONG E6c tfin - Tu do - Hanh phfc

Binh Duong, ngdy "!-lthdng .{. ndm 2022

nAo cAo riNH siNu euAN rRI
cONc rY NrtM YET 6 THANG EAU NAM 2022

Kinh grii: - Uy ban Chring kho6n Nhd nu6c

- So Giao dich Chimg khodn TP HCM

- TCn cong ty ni6m y6t' cONc rY co rHAN NtIOc - u6r TRUONG BiNH DLIONG

- Dia chi try so chinh: 11 Ng6 VIn Tri, P. Phri Lqi, TP. Thri D]u MQt, Tinh Binh Ducrng

- Ei0n thoai: 0274 3838 333 Fax:0274 3827 738 Website: www.biwase.com.vn

- V6n di6u lQ.' 1.929.200.000.000d (M6t ngin chfn trlm hai muoi chin ff hai trlm triQu
tldng)

- Md chimg kho6n: BWE

- MO hinh quin tri c6ng ty.

+ D4i h6i d6ng cO d6ng, IJQi tl6ng quAn tri, Ban Kitim so6t vd T6ng Gi6m d6c/Gi6m d6c

+ VA viQc thgc hiQn chric ndng ki6m to6n n6i b6: Dd thuc hiQn/ Chua thgc hiQn

I. Ho4t rtQng cfia Dai hQi tliing cd d6ng:

Th6ng tin v6 c6c cu6c hop vd Nghi quytSt/Quy6t dinh cria Dai hQi d6ng cO d6ng
(bao. g6m ch cdc Ngh! quytlt ctra Dai hQi d6ng cO d6ng dugc th6ng qua dudi hinh thric 16y

ki6n bi

II. HOi tl6ng quin tri:
1. Th6ng tin vijthirnh vi0n HQi tl6ng qufrn tri (HDQT):

vdn ban).

stt SO Ngni quy6tl

Quyt5t dinh
Ngdv N6i dung

I
1ln\{Q-

DHDCD
3U0312022 Nghi Quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng thudrngnr}n-ndm2122

stt Thdnh vi6n FIDQT

Chric vu (thdnh
viAn HDQT dQc

tQp, TVHDQT
kh6ng di|u hdnh)

Ngdy bdt ddu/kh6ng cdn ld thdnh
vi6n IIDQT/ HDQT dOc l6p

Ngay bo
nhi€m

Ngdy t6i
UO nniem

Ngdv
mlen

nhiQm

1 6ng Nguy6n Vdn Thi6n Chu tich 22/9/20t6 31t312022



2 Ong TrAn Chi6n C6ng 'fhdnh vi6n 2219120t6 311312022

a
J Ong Duong Hodng Son I'hdnh vi6n 2219120t6 3U312022

4 6ng Nguy6n Thanh Phong 'l-hdnh vi6n 221912016 3U312022

5 Ong Nguy6n Vdn Tri Thdnh vi6n 221912016 3U312022

6 Ong Ta Trqng HiQp Thanh vi6n dQc l4p 221912016 3U3/2022

7 Ong Ph4m Thanh Vfr Thdnh vi0n dQc 14p r2l3l202r 3U312022

2. Cic cuQc hqp HDQT trong 6 thrlng:

stt
Thdnh vi6n IJDQT

s6 uuol trep
IJDQT tham

ds

Tj,lQ tham
du hqp

Llf do kh6ng tham
du hqp

1
Ong Nguy6n Vdn Thi6n 14114 r00%

2 Ong TrAn Chi6n C6ng r4lt4 t00%

J 6ng Duong I{odng Son 14114 t00%

4 Ong Nguy6n Thanh Phong 14114 100%

5 Ong Nguy6n Vdn Tri t4/t4 t00%

6 6ng Ta Trgng HiQp 14114 t00%

7 6ng Pham Thanh Vfr t4lt4 100%

3. Ho4t rlQng gi6m srlt cia HEQT Otii vOi Ban Gi6m tliic:

HQi d6ng qu6n tr! thulng xuy6n theo d6i, giiim s6t, h5 trq gi6i ph6p thyc hiQn

c6ng t6c di6u hdnh hog tlQng sin xu6t kinh doanh cira Ban Gi6m r16c C6ng ty cp th6 t4i
c6c vdn d6:

+ Thgc hiQn nghi.quytit Dai hQi d6ng c6 d6ng thdnh lfp vd c6c chi ti6u k6 ho4ch san

xu6t kinh doanh dd ra vi vi€c thuc hi6n crlc Quy6t dinh ctra HDQT dE ban hanh vC ho4t
dQng ctia C6ng 11..

+ Qua c6c cuQc hop cria HDQT, T6ng Gi6m d6c C6ng ty b6o c6o tinh hinh san xuAt
kinh doanh tinh d6n thoi di6m hiQn tai cfrng nhu phuong hu6ng trong thdi gian t6i di5

HDQT xem x6t, d6nh gi6 vi6c thuc hi6n k6 ho4ch SXKD, c6c chi ti6u kinh tC tai chinh
dC c6 chi d4o kip thoi; T6ng Gi6m d6c C6ng ty dd di6u hanh ho4t d6ng cria doanh
nghiQp kip thoi d6p tmg c6c y6u cAu vO ngu6n luc cho mgi ho4t dQng SXKD cira doanh
nghiQp.

+ Thucrng xuy6n chi d4o, d6n d6c Ban Girlm d6c thpc hiQn c6ng tdc chi d4o thyc hiQn,

ki6m tra, girim s6t c6c dp 6n dAu tu c6c c6ng trinh c6ng ty dang tri6n khai x6y dpg



dring ch6t luqng vd k! thu6t c6ng trinh, nhim dua vdo sri dpng dring ti6n <t0 vd d4t hiQu
quA sri dgng ngay khi c6ng trinh hodn thAnh dua vdo str dpng.

Ngodi ra, HDQT quan tdm chi dao vd gi6m s6t sdu s6t d6n cilc hoat dQng nhu:

+ Tdng cuong c6ng t6c ph6t tri6n khrich hdng.

+ TIng cudng c6ng t6c ddo tao, ndng cao ndng luc, b6 sung k! nang ldm viQc.

+ Quan ly cdc khodn c6ng ng vd chi phi.

+ DAu tu nAng cao trinh dQ khoa hoc c6ng nghQ 6p dpng t4i dcrn vf .

+ Gi6i ph6p nAng cao n6ng ludt lao dQng vd ndng cao hi6u qui siin xu6t.

+ Chf trong c6ng t6c gin gifr vd ndng cao uy tin, hinh anh, thucrng hiQu cira cdng ty.

4. HoSt ilQng cria cric ti6u ban thuQc HQi tl6ng quin tri:
Ti6u Ban c6ng b6 th6ng tin ho4t ddng dring tr6ch nhiQm, kfp thdi c6ng b6 th6ng tin

theo dring quy dfnh cira Ludt chimg kho6n vd TO chimg }ho,lr) truc thuQc phgc vu h6
tr<r cung c6p kip thoi c6c th6ng tin v€ chring khoiin, vO c6 phi6u cria cdng ty cho lSnh
d4o doanh nghiQp cfing nhu phq tr6ch c6ng t6c quan hQ, h6 trg cho ciic c6 d6ng c6ng ty
khi c6 nhu c6u.

fO m6m to6n nQi bQ trong kj,cfing kii5m tra tinh hinh tii chinh ho4t dQng cria mQt
s6 chi nh6nh trpc thuQc c6ng ty.

T6. quin ly r0i ro cfrng dd xdy dWg quy ch6, kich b6n vC c6c rtri ro d6 tham muu
ban di6u hdnh thgc hiQn t6t chric ndng qu6n tri ctra minh.

5. Cic u 6t ait h cria Hdi tldns quin t tron

TT Sii vn kf
hi6u

Ngny ky NQi dung Tf lQ th6ng
qua

1
44/BB-
HEQT

11/U2022
V/v th6ng nh6t.k6t quA S)G(D 2021,phuong
huorrg 2022; kO hoach t6 chric DHCD 2022;kA
hoach tiicbtnh2022

100%

J 45/BB-
HDQT 2610U2022

V/v phdn c6ng nhiQm vr,r dAm b6o ho4t dQng SX
trong thcri gian TOt Nguy6n dan2022; chit
trucrng k)t HD nguyQn tlc voi C6ng ty N.T.P vC

vi0c mua vdt tu nsanh nu6c trons ndm2022.

r00%

4
01/BB-
HDQT 23/0212022

V/v thdng nhat cht truong ddu tu mua CP cria
Cty CP CTN CAn Tho (CTW), Cty CP CN CAn
Tho 2. Ctv CP CN Sai Gdn-CAn Tho

100%

5
02lNQ-
HDQT 2310212022

V/v dO nghi cAp han mric tin dung cua BIWASE
t4i Ngdn hdng Dai chring TNHH Kasikornbank-
CN TP. HCM

100%

6
05/BB-
HDQT t8103t2022

V/v k6t quA SXKD 2 th|ngddu ndm 2022,kC
hoach phAn c6ng cdng t6c t6 chric mQt s6 sg
kiQn cira HQi CTN do BIWASE ddng cai; xu ly
d6 xudt theo Cv s6 32/CPNTDM cira C6ng ty
CP Nu6c Thu DAu M6t nsdy 1410312022.

n0%

7
08/BB-
HDQT 22/03/2022

V/v th6ng nhdt chri trucrng gi6i th6 Cty CP tAi
ch6 Vdt li6u xanh 3R.

100%

8
07arQ-
HDQT 2210312022

V/v dAu tu mua CP cira Cty CTN Cdn Tho
(CTW). Ctv CP CN Cdn Tho 2.

t00%

9
11/BB-
HDQT 3t/03/2022

V/v th6ng qua k6t qud bAu cri c6c chric danh
HDQT,.Ban di6u hdnh NK II( 2022-2027) (hqp
phi6n ddu ti6n)

t00%



l0 12lRR-
HDQr 0U04t2022 V/v th6ng qua vay v6n Ngdn hdng TMCP COng

thuons Vi€t Nam-CN Binh Ducrns.
100%

11
l3lBB-
HDQT 2710412022

V/v th6ng nhat chtr truong nhQn QSDD mo
rOng NMN Chon Thdnh. tinh Binh Phu6c.

100%

t2 l4lBB-
HDQT 1610512022

V/v thOng nh6t chu truong ph6 duyQt phuong an
SXKD su dung v6n vay nu6c ngoiri d6 dAu tu
"du 6n NAng cao ndng luc c6p nu6c BIWASE"

t00%

l3 15/BB-
HDQT 2010s12022

V/v th6ng qua lua chon dcrn vi ki6m to6n (so6t
x6t BCTC 6 thangdAu n5m 2022 vdki6m torin
BCTC 2022) cira BIWASE

100%

t4 t7/BB-
I{DQT 09106/2022

V/v th6ng nhdt chir truong vay v6n, sir dtrng tdi
s6n dim bilo @,i Qu! DTPT Binh Ducrng d6i v6i
dU 6n: Tuy6n 6ng chuy6n tAi nu6c sach DN600-
DN400 tir duong Tao luc 2 d€nKCN T6n Binh.

100%

III. Ban ki6m sorit (86o c6o 6 th6ng):

ve tem.Th tin thirnh vi6n Ban Ki6m sorlt (BKS

stt Thdnh vi6n Chric vu Ngdy trat AAu ld TV BKS

Ngdv
kh6ng cdn

la thanh
vi6n BKS

Trinh dQ

chuy6n
m6n

I Bd Ducrng Anh Thu Truong ban
Tning cu tu
2210912016

T6i cri tt ngdy
3U312022

Cu nhdn
Kinh tC

2 6ng Nguy6n Dric 86o Thdnh vi6n
Trfng cu tir
2013/2018

Trii cit tu ngiy
3U312022

Thac si
TC-KT

J Bd Tdng fO Van Thdnh vi6n
Trring c[r ttr
3U312022

Ct nhan
Kti to6n
NgAn
hdne

4 Bd Nguy6n Kim Li6n 'l'hdnh vi6n
'I'ning cu
171312020

Mien
nhi6m ttr
311312022

Cu nhdn
Kinh t6

2. ciia BKS:

stt
Thenh vi6n BKS

SO UuOi

hgp tham
du

Tj'lQ tham
du hqp

Ti'16 bi6u
quy6t

Lf do kh6ng tham
du hqp

I Bd Ducrng Anh Thu 212 100% r00%

2 Ong Nguy6n Drlc BAo 212 t00% 100%

a
J Bd Nguy6n Kim Li0n 012 0% 0% Mi6n nhiqm

4 Bd Tang fO Van U2 s0% t00%
Trung ct tir
3r/312022

4



3. Ho4t {IQng girflrn sr[t cria BKS al6i v6,i HDQT, Ban Girlm <I5c tlidu hdrnh vi c6
tI6ng:

3.1 Gi6m s6t HEQT trong vi€c thpc hiQn nhiQm vu dtng theo quy chti ho4t d6ng cria
HDQT. tet ca ciic phi6n hgp duoc ti6n hdnh dring quy dfnh cua Di6u le C6ng ty. NQi dung
hop vd nghi quyi5t hi cdc phi6n hgp d6u ld nhirng v6n dC thu6c nhiQm vU vd thAm quy6n cria
HDQT.

Trinh thdng qua nQi dung ki6m tra, y ki6n d6nh gi6 cira Ban kir5m so6t vA tinh hinh
tdi chinh vd di6u hdnh ho4t dQng sin xu6t kinh doanh cira TOng Gi6m d6c C6ng ty, viQc
tudn thir vd thuc hi6n c6c quy dinh cria LuAt Doanh nghiQp, Di6u l0 C6ng ty vd c6c quy
dfnh ph6p luflt hiQn hdnh.

3.2Ddi v6i c6ng t6c gi6m s6t Ban di6u hdnh: Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty dd thyc
hiQn dAy dri, kip thoi c6c. Ngh! quy6t, quy6t dinh cira HDQT, chu dQng lflp ke ho4ch, qudn
ly, tli0u henh, sri dpng.v6n, tdi sin, lao. d6ng, phdn c6ng nhiQm vU kip thoi. hcr-p l;f vi hiQu
qui trong Ban Gi6m tl6c dC chi d4o, ili6u hdnh srin xu6t kinh doanh, thuc hiQn ddy dri nghia
vq d6i vdi nhd nu6c vd cn0 a9 chinh s6ch cho ngucri lao d6ng.

V6i n6 luc ciia tfp thd c6n bQ c6ng nhdn vi6n, sg dodn k6t trong tflp th6 Ban T6ng
Gi6m d6c vd chi dao kfp thoi cria HDQT, C6ng ty dd timg budc khic phpc kh6 khin, ph6n
d6u hoan thanh k6 ho4ch SXKD theo Nghi quy6t cua HDQT dC ra.

. 3.3 Sg ph6i hcr-p hoat d6ng giira BKS d6i v6i hoat dQng cua HDQT, Ban GiSm d6c
di6u hdnh vir c6c c6n bQ qudn l;f kh6c: IJQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6t, Ban T6ng Gi6m
d6c dA phOi ho,p ch5t ch6 trong c6ng tdc quin ly, di6u hdnh hoqt d6ng cta C6ng ty.

HQi d6ng qu6n tri, Ban cti6u hdnh tao di6u kiqn thu6n loi cho Ban ki6m sorlt thpc thi
hiQu qud chric ndng ki6m soit tr6n tAt cit.citc linh v{c ho4t dQng cia c6ng ty. Cdc cuQc hgp
cua HDQT ddu moi Ban T6ng Gi6m d5c, Ban Ki6m soSt tham dg, d6ng g6p !,ki6n xdy
dpg hodn thi6n c<v ch6, chinh s6ch quin lf di6u hdnh Cdng ty. Cac nghi quy6t ctra HDQT
ban hdnh d6u c6 sy th6ng nh6t cao, cung cAp dAy du kip thoi cho Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c
di6u hdnh.

3.4.Ho4t dQng kh6c cria BKS:

fhOi hgrp ctrng c6c phdng ban chuy6n m6n soan thio c6c quy ch6, quy dinh phUc v.u

hoqt dQng ctra doanh nghiQp, h6 trq c6ng t6c ph6p lf cho c6c chi nh6nh, tham muu cdnh
b6o rui ro cho Ban di6u hdnh.

Ki6m tra tinh tudn thir cfrng nhu linh ph6p ly c[ra c6c tdi li0u, hop cl6ng, giao d!ch...
Phu tr6ch c6ng t6c cung c6p, dua th6ng tin c6ng UO tip thoi, dring quy dinh do Tru&ng ban
ki6m so6t dugc iry quyAn ctra ngudi dai diqn theo phrip ludt cua cdng ty v6 thgc hiQn c6ng
b6 th6ng tin cho c6ng ty d4i chring c6 quy mO lcrn theo quy dinh.

4. SU ptriii trqp ho4t tlQng giita BKS aiii vtli ho4t ilQng cria HDQT, Ban Girtm tliic tlidu
hirnh vi crlc c{n bQ quin If khr{c:

Ki6m tra, gi6m siit c6c ho4t dQng ctia HDQT, Ban T6ng Gi6m d6c Cdng ty trong
viQc thpc hiQn theo DiOu le ho4t dQng cria C6ng ty, circ quy chiS hopt dQng cria
doanh nghiQp, c6c Nghi quy6t cria D4i hQi tt6ng cO d6ng vd cria HEQT cdng ty ban
hanh

Ban kitim so6t ph6i ho. p cirng ki6m to6n dQc l4p, ki6m to6n nQi b0 trong vi6c ki6m tra, l6p
BCTC hdng quy, ndm dtl dim b6o su phu hop trong c6ng t6c k6 to6n, qudn tri tdi chinh ctra
doanh nghiQp.

5. Ho4t alQrrg khic cfia BKS:



Thgc hiQn c6ng b6 th6ng tin theo quy dfnh phu hqp v6i y6u ciu dOi v6i c6ng ty d4i chring
v6i quy m6 l6n.

Phu tr6ch mang quan hQ cO d6ng vd tham gia vi6c quin ly nii ro vC ho4t dQng, chinh s6ch
vd tdi chinh c6ng ty tI6 c6 th€ canh brlo rrii ro girip cho viQc di6u hdnh doanh nghiQp hi6u
qud hcm.

IV. Ban didu hirnh:

STT
Thdnh vi6n Ban dii:u

hdnh
Ngdy th6ng

ndm sinh

Trinh d6 chuv6n
m6n

Ngdy bO nhiem/
mlen n-nlem

thdnh vi6n Ban
di6u hdnh/

I 6ng TrAn Chitin C6ng 0611211978 K! su Xdy dpg 0U1012016

2 6ng Duong Hodng Son 1sl0Ut965 K! su Ccv khi 0Ut0l20t6

J Ong Ng6 Vdn Lui 2010911967 Th.s QTKn 0t/t0120t6

4 6ng Ph4m Thanh Hirng 01/01/1980 K! su M6i trucrng 1710312020

5 Ong Mai Song Hdo 2511011981
K! su C6p tho6t

nu6c
0810312022

5 Ong TrAn T6n Dirc 1510211977 Cu nhdn Q'fKI) 0111012016

6 Bd Nguy6n Thi Di€n 08/08/1 96s Cir nhdn Kinh t6 01110/2016

V. K6 to6n tru&ng:

Ho vd t6n
Ngdy th6ng ndm

sinh
Trinh d6 chuy6n m6n

nghiQp vs
Ngdy UO nnieml mi6n

nhiQm

TrAn TAn Dric 1510211977 Cri nh6n QTKD 0Ut012016

IV. Dio tpo viiquin tri cdng ty:

- C6c thdnh vi6n HDQT, BKS, Ban didu hdnh C6ng ty tham dy kh6a ddo t4o NAng

cao n[ng lgc Quin tri doanh nghiQp do ADB t6 chri'c vdo th6ng 0512022.

- Tham dU c6c bu6i tfp hu6n, hQi thdo do So giao dich chimg khoan TP.HCM t6
chric.

V. Danh sr{ch vd nguoi c6 li6n quan cria cdng ty ni6m y6t theo quy ilinh t4i khoin 34
Diiju 6 Lu$t Chri,rrg khorln vir giao dich cfia nguoi c6 li6n quan cfra c6ng ty vtfi chinh
C6ng fy

1. Danh sSch vdingudi c6 li6n quan cira c6ng ty: (Theo PL 01 itinh kim)

2. Giao dich gifra c6ng ty v6i ngudi c6 li6n quan ctra c6ng ty; ho{c giira c6ng ty v6i c6
d6ng l6n, ngudi nQi bQ, ngudi c6 li6n quan cta nguoi nQi bQ: kh6ng c6.



3. Giao dich giira ngudi nQi bO cdng ty ni6m y6t, nguoi c6 li€n quan cira nguoi nQi bQ vdi
c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty ni6m ytit nim quyd,n ki6m so6t: Kh6ng cri.

4. Giao dich giira c6ng ty vcri cdc tliii tuqng khric:

4.1. Giao dich gita c6ng ty v6i o6ng ty md thdnh vi6n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t,
Gi6m d6c (TOng Gi6m d6c) diAu, hdnh. cli vd dang ld thdnh vi6n s6ng lap ho4c thanh vi6n
HDQT, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnh trong thdi gian ba (03) ndm trd lai ddy (tinh
t4i thcri tli6m lap b6o c6o):

stt Ngudi
thwc hi€n
giao dich

Quan h6
voi nguoi

nOi b0

Chr?c vu

tai
CTNY

S6

CMND/Ha
chi6u,

.l
ngay cap,

.I
nor cap

Dia
chi

TOn c6ng
ty con,
cOng ty

do CTNY
nim

quyen
ki6m so5t

Thoi
..:
dtem
giao
d!ch

NQi dung,
s6 lugng,
t6ng gia tri
giao dich

Ghi
chri

ST
T.

TCn t6
chttc/c5

nhdn

M6i quan
hQ 1i6n

quan v6i
c6ng ty

sO Ciay
NSH*,
ngdy
A

cap, nor
cdp NSH

Dia
chi tru

so

chinh/
Dia
chi
li6n
he

Thdi di6m
giao dich

vdi c6ng ty

s6 Ngtri
quy€t/

Quytit dinh
cria

DHDCD/
HDQT...
th6ng qua
(ntiu c6,

n6u rd ngdy
ban hdnh)

N0i
dung,

SO

luqng,
t6ng
gi6tri
giao
dich

Ghichri

I
COng ty
TNHH

TM N.T.P

T6 chric
c6 li6n

quan cta
6ng

Nguy6n
Thanh

Phong -
TV HDQT

30 I 6580
57

278
'l'6

Hi6n
Thdnh

Qu0n
10,

.fP.H

CM

281112022

s6 4slBB-
HDQT
ngay

26/112022

HE nguy€n
tdc

2

C6ng ty
CP Nu6c
Thri DAu

M0r

T6 chric c6
li6n quan
ctra 6ng
NguyEn

VIn Tri -
TV HDQT

3702226
772

llB
Ng6
Vdn
Tri,
PhI
Lqi,

TDM,
BI)

s6 05/BB-
HEQT
ngdy

t8t3t2022

CV sti
32ICPNTD

M ngdy
1413t2022

J

T6ng
C6ng ty
DAu tu vd
Ph6t trir5n
Cdng
nghi9p -
C6ng ty

T6 chric c6
li6n quan
cta 6ng
TrAn Chi6n
C6ng - TV
HDQT -

TGD

3700145
020

s68
Dudn

ob
Hing
Vuon
g, Ph6
My,

CV s5

1s72lBB-
HDQT
ngay

30/12/2016
cria HDQT

Ciic giao
dich, cung

img c6c sin
ph6m kinh
doanh: thud
vdn phdng,

7



C6 phAn Thil
DAu
M0t,
Binh
Duon

ob

w th6ng
nh6t chr:r

truong mua
b6n c6c sirn

phAm do
c6ng ty sdn

xu6t, kinh
doanh

I

nu6c cl6ng
chai, vflt
liQu x6y

d1mg, vflt tu
thi6t bi
ngdnh

nudc...

4

C6ng ty
^a ,.1Lo pnan
Nudc Thri
DAu MQt

T6 chuc c6
li€n quan
cria 6ng
Nguy6n
V6n Tri
TV HDQT

llB
Ng6
Vin
Tri,
Ph'i
LSi,

.I'DM,

BD

5

C6ng ty
C6 phAn

xdy lEp -
Di6n
Biwase

T6 chric c6
li€n quan

cta 6ng
Nguy6n
V[n Thi6n

-CT
HDQT

3702915
564

S5

303
dY*g
s6 85

KP
Tdn
Phi,

P. Tdn
Hi9p,
TX
Tdn

Uy6n,
BD

6

C6ng ty
^: . Iuo pnan
DAu tu
Xdy dpg
Ch6nh Pht
Hda

T6 chLic c6
li6n quan

cta 6ng
NguyEn
VEn VEn
-..tI nlen -
CT HDQT

3700697
127

I ll]
Ng6
van
Tri,
PhI
l.gi,

TDM,
BD

7

C6ng ty
TNHH
Sin xu6t
vd Thuorlg
mqi Quj,nh
Phric

T6 chuc c6
li6n quan

cta 6ng
NguyEn
VEn Tri -
TV HDQT

3700773
106

s6 oz
(s9149

cfi)
Ducrn
gDX
68, t6

49,
khu 6,
Phuox

ob
Dinh
I Ida,

Thdnh
ph6
Thu
DAu
M0,
tinh
Binh
Duon

ob

8

C6ng ty
TNHH
Thuong
mpi N.T.P

T6 chric c6
li6n quan
cta 6ng
Nguy6n
Thanh
Phong -
TV HDQT

30 16580
51

278
T6

I-Ii6n
Thdnh

Qu0n
10,

8



TP.II
CM

9

C6ng ty
C6 phAn

I al cne
var li9u
xanh

T6 chric c6
li6n quan
cria 6ng
Pham
Thanh
Hing -
PTGD

3702288
930

llB
Ng6
Vdn
Tri,
PhI
Lsi,

TDM,
BD

4.2. Giao dich gifra c6ng ty v6i c6ng ty md nguoi c6 li6n quan c[ra thdnh vi6n
thenh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d5c ('I'Ong Gi6m d6c) di6u hdnh ld thanh vi6n

FIDQT,
HDQT,

Gi6m d6c Gi6m d6c) di6u hdnh:

ST
T.

TCn t6
chuclc6,

nhdn

M6i quan
hQ li6n

quan v6'i
c6ng ty

so ci6y
NSH*,

^nBdY 
.

cap, no'l

c6p NS
H

Eia
chi

tru s6'

chinh
lDia
chi
li6n
h0

Thdi
-. ,l
dlem

giao dich
v6'i c6ng

ty

SO Nghi
quyet/

Quyt5t
clinh cira
DHDCD/
HDQT...

th6ng qua
(ndu c6,
ndu 16

ngdy ban
hdnh)

N0i
dung,

SO

lugng
, t6ng
gi6tri
giao
dich

Ghi chri

I

C6ng ty
TNHH
Dai Phir
]'hinh

T6 chfc
c6 li6n
quan cta
6ng T4
Trgng
Hu6n -
(Anh ruQt
6ng Tp
Trgng
HiQp -TV
HDQT

C6c giao
dich, cung

ring c6c

sin phdm
kinh

doanh:
thu6 vin
phdng,

nudc d6ng
chai, vft
liQu xdy

dpng,.vft
tu thi6t bi

nginh
nu6c...

a3;Cag, giao dich kh6c cira c6ng ty (n6u o6) c6 th6.mang lai lqi ich v4t ch^6t ho4c phi vft
ch6t d6i vdi thdnh vi6n HDQT, thhnh vi6n Ban Ki0m so6t, Gi6m d6c (TOng Gi6m d6c)
di6u hinh: Kh6ng c6.

9



VI. Giao dich c6 phiSu cria ngudi nQi bQ vir ngudi li6n quan cria nguoi nQi bQ:

l. Danh sSch ngudi nQi b0 vd ngudi co li6n quan cira ngudi nQi b0 (Theo PL 02 ilinh kim)

2. Giao dich cua nguoi nQi b0 vd nguoi co liOn quan dlii v6i c6 phi6u cria c6ng ty ni6m y6t:
(Theo PL 03 itinh kim)

VII. Cfc vdn tldi cin luu f kh6c: kh6ng co.

cHU rlcH HDQT-], _

ffi1a" vd d6ng ddu)' "ryq
Z cor.rc w' cd PHI'I

iltl0c-tlli Tf,L

\ nirn qle

.Q#uoc

10



STT Tên tổ chức/cá nhân Mối liên quan
Chức vụ tại công 

ty (nếu có)

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên 

quan/Người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT 280684466 30/9/2016 Trúng cử

1.1 Đặng Thị Mười Vợ 280037504

1.2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Con 280887623

1.3 Nguyễn Thành Đông Rể 280854522

1.4 Nguyễn Thị Sánh Chị 280412481 

1.5 Thạch Cao Anh rể 280913533

1.6  Nguyễn Nghĩa Hiệp Em  280067199

1.7 Võ Thị Thành Em dâu 280412477

1.8 Nguyễn Thành Ngọc Em 280829758

1.9 Nguyễn Thị Bé Hà Em dâu 281028141

1.10 Nguyễn Ngọc Điệp Em  280412482

1.11 Nguyễn Thị Ngọc Thu Em  280470390

1.12 Nguyễn Văn Vẽ Em rể 281032782

1.13 Nguyễn Ngọc Hồ Em 280628685

1.14
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa
Chủ tịch HĐQT 3700697127

11.5 Công ty CP Cấp nước Gia Tân Chủ tịch HĐQT 3603417695

1.16 Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai TV HĐQT 360059296

1.17 Tổng Công ty Sản xuất – XNK Bình Dương TV HĐQT 3700148166

1.18 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ TV HĐQT 1800155244

2 Trần Chiến Công
PCT HĐQT - TGĐ 

–
280687490 30/9/2016 Trúng cử

2.1 Trần Công Chiến Ba ruột 280457139

2.2 Nguyễn Thị Hồng Châu Mẹ ruột 280003892

2.3 Trần Văn Vắn Ba vợ 280044324

2.4 Nguyễn Thị Liễu Mẹ vợ 280344225

2.5 Trần Tuyết Lan Vợ 280731952 

2.6 Trần Nhất Minh Con SN 2007

2.7 Trần Đình Khoa Con SN 2009

2.8 Trần Hoàng Hận Em  280778359

2.9 Huỳnh Thị Mai Hân Em dâu 074183000755

2.10 Trần Thị Cẩm Tú Em 280794235

2.11 Vương Hữu Thọ Em rể 280791108

2.12 Trần Thị Châu Giang Em 280860645

2.13 Võ Minh Tuấn Em rể 280856183

2.14
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công 

nghiệp - CTCP

Người đại diện 

phần vốn góp
3700145020

2.15 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase Chủ tịch HĐQT 3702915564

2.16 Công ty CP Cấp nước Gia Tân TV  HĐQT 3603417695

2.17
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa
TV HĐQT 3700697127

2.18 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ TV HĐQT 1800155244

2.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 TV HĐQT 1801116600

3 Dương Hoàng Sơn TV HĐQT 280337426 30/9/2016 Trúng cử

3.1 Nguyễn Thị Diên Vợ
Trưởng Phòng TC-

KT
280350663

3.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu Con gái 281205237

4 Nguyễn Thanh Phong TV HĐQT 024302473 30/9/2016 Trúng cử

4.1 Nguyễn Thanh Hoàng Bố 350373710

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



4.2 Trương Thị Quyên Mẹ 350964458

4.3 Nguyễn Văn Nhi Bố vợ 21656730

4.4 Đỗ Thị Kiêm Mẹ vợ 001145004197

4.5 Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo Vợ 079172015916

4.6 Nguyễn Thế Phú Con 25891565

4.7 Nguyễn Thế Phương Con

4.8 Nguyễn Thị Ngọc Hương Em ruột 351049387

4.9 Nguyễn Thanh Bình Em ruột 351173154

4.10 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Em ruột 025122531

4.11 Nguyễn Thanh Hùng Em ruột 351516286

4.12 Nguyễn Thanh Việt Em ruột 351516287

4.13 Trần Văn Em Em rể 350880932

4.14 Châu Thị Ngọc Trinh Em dâu 352681477

4.15 Phạm Ngọc Long Em rể 052076000167

4.16 Nguyễn Thị Hiếu Em dâu 087183000569

4.17 Trần Thị Hồng Trang Em dâu 351540889

4.18 Công ty TNHH Thương mại N.T.P Giám đốc 301658057

4.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn TV HĐQT 304797806

4.20 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An TV HĐQT 310350082

4.21 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một TV HĐQT

4.22 Công ty CP Nước Sạch Phú An Chủ tịch HĐQT 01602072282

5 Nguyễn Văn Trí TV HĐQT 280961641 30/9/2016 Trúng cử

5.1 Nguyễn Thị Thơ Mẹ 205839570

5.2 Hoàng Xuân Đuổi Bố vợ 280012258

5.3 Hoàng Thị Cúc Vợ 280721679

5.4 Nguyễn Hoàng Quỳnh Con ruột 281108930

5.5 Nguyễn Hoàng Thy Con ruột 281316002

5.6 Nguyễn Thị Hồng Phúc Chị ruột 201676807

5.7 Nguyễn Thị Thúy Chị ruột 205674909

5.8 Nguyễn Thị Hằng Chị ruột 205766980

5.9 Nguyễn Thị Huyền Chị ruột 205480962

5.10 Nguyễn Văn Thuần Anh ruột 281305702

5.11 Nguyễn Thị Thịnh Em ruột 205673811

5.12 Nguyễn Thị Diễm Em ruột 201729793

5.13 Nguyễn Lập Anh rể 205879363

5.14 Nguyễn Cu Anh rể 205380080

5.15 Võ Tấn Năm Anh rể 205481489

5.16 Phạm Thị Uyên Trang Chị dâu 281305703

5.17 Phạm Tấn Đức Em rể 205705753

5.18 Đặng Ngọc Đoàn Em rể 201727721

5.19
Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại 

Quỳnh Phúc
Giám đốc 3700773106

5.20 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Chủ tịch HĐQT

6 Tạ Trọng Hiệp TV HĐQT 273098924 30/9/2016 Trúng cử

6.1 Tạ Trọng Đối Bố ruột 273641370

6.3 Tạ Thị Huyền Chị ruột 273540478

6.4 Nguyễn Sỹ Lâm Anh rể 273075379

6.5 Tạ Thị Hương Chị ruột 273048563

6.6 Nguyễn Văn Minh Anh rễ 273338486

6.7 Tạ Trọng Huấn Anh ruột 1078021814

6.8 Lê Thị Viễn Ly Chị dâu 066178000086

6.9 Phạm Văn Mạnh Bố vợ 036050004009

6.10 Vũ Thị Thêu Mẹ vợ 273077471

6.11 Phạm Thị Kiều Thanh Vợ 25551005



6.12 Tạ Minh Đức Con ruột
Còn nhỏ, sinh 

năm 2009

6.13 Tạ Minh An Con ruột
Còn nhỏ, sinh 

năm 2014

6.14 Tạ Minh Anh Con ruột
Còn nhỏ, sinh 

năm 2015

6.15 Tạ Minh Vy Con ruột
Còn nhỏ sinh 

năm 2018

6.16 Cty CP TM XNK Hiệp Thành Phú
Chủ tịch Hội 

Đồng Quản Trị
3701015627

7 Phạm Thanh Vũ TVHĐQT 250518951 12/3/2021 Trúng cử

7.1 Phùng Thế Ngọc Vợ 023860009

7.2 Phạm Mai Anh Con SN 2011

7.3 Phạm Quốc Anh Bố 250005536

7.5 Hồ Thị Dung Mẹ 250004806

7.6 Phạm An Diệp Em gái 250651109

7.7 Nguyễn Tiến Cang Em rể 250536485

7.8 Phạm Quỳnh Trang Chị gái 068181000165

7.9 Ngô Cao Cường Anh rể 079073010541

7.10 Phùng Tự Cường Bố vợ 022766132

7.11 Kiều Thị Hồng Mẹ vợ 020325297

7.12 Phùng Thế Bảo Em vợ 079087002709

8 Phạm Thanh Hùng Phó TGĐ 280715802 17/3/2020 Bổ nhiệm

8.1 Phạm Văn Hận Cha 280006435

8.2 Nguyễn Thị Nương Mẹ 280111049

8.3 Nguyễn Thị Ngọc Phương Vợ 74181000257

8.4 Phạm Hữu Hậu Em 280831382

8.5 Trần Thị Hoa Em dâu 281313041

8.6 Nguyễn Văn Vinh Cha vợ 280470071

8.7 Nguyễn Thị Hồng Đào Mẹ vợ 280078100

8.8 Công ty Cổ phần Vật liệu xanh TV HĐQT 3702288930

8.9 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase TV HĐQT 3702915564

9 Ngô Văn Lui Phó TGĐ 280354953 30/9/2016 Bổ nhiệm

9.1 Trần Thị Bỉnh Mẹ ruột 280034590

9.2 Cam Thị Hoài Minh Vợ 280558016

9.3 Ngô Dương Khang Con trai 280976600

9.4 Ngô Thuận Uyên Con gái 281219699

9.5 Ngô Thị Hè Chị 280034185

9.6 Ngô Văn Hụi Anh 280034187

9.7 Nguyễn Văn Phụng Anh rể 280130694

9.8 Nguyễn Thị Giữ Chị dâu 280386068

9.9
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa
TV HĐQT 3700697127

10 Mai Song Hào Phó TGĐ 281059159 8/3/2022 Bổ nhiệm

10.1 Nguyễn Thị Bích Liên vợ 074181009790

10.2 Mai Nguyễn Gia Hân con 28139368

10.3 Mai Nguyễn Phúc Khang con không 

10.4 Mai Minh Hùng cha ruột 281362291

10.5 Lã Thị Thơm mẹ ruột 038148004537

10.6 Mai Thị Kều Oanh chị ruột 037177003279

10.7 Mai Thị Hồng em ruột 070182006339

10.8 Mai Thiên Hoàng em ruột 070086002016

10.9 Bùi Đức Cảnh Anh rể 034074008915

10.10 Nguyễn Thị Kiều Mộng em dâu 093193000647

10.11 Lê Ngọc Hưng em rể 281419058

10.12 Hồ Thị Bích Thủy mẹ vợ 074160001282

10.13 Nguyễn Thị Bích Diệp chị vợ 074178002085



10.14 Lê Thanh Phương Anh rể 079076006284

10.15 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ TV BKS 1800155244

10.16 Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 TV HĐQT 1801116600

11 Dương Anh Thư Trưởng BKS 280608628 30/9/2016 Trúng cử

11.1 Dương Quang Thảo Ba ruột 280050722

11.2 Liều Súc Làn Mẹ ruột 280005065

11.3 Phan Thành Đặng Chồng 280679992

11.4 Phan Anh Huy Con 281283398

11.5 Phan Anh Khoa Con 281399612

11.6 Dương Quang Toàn Anh 280450200

11.7 Đặng Thị Kiều Chị dâu 281068752

11.8 Dương Anh Thi Chị ruột 280500945

11.9 Trần Minh Hoàmg Anh rễ 280687188

11.10 Dương Quang Thái Em 280816727

11.11 Nguyễn Thị Thanh Thiên Trúc Em dâu 280903462

11.12 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Thư ký 3702226772

11.13
Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát 

nước Anh Huy
Thành viên 3700594668

12 Nguyễn Đức Bảo TV BKS 271295544 20/3/2018 Trúng cử

12.1 Nguyễn Đức Cầu Cha 270115706

12.2 Đỗ thị Mười Mẹ 270645705

12.3 Nguyễn Đức Đạt Anh 271074512

12.4 Nguyễn Thị Anh Thư Chị 24167163

12.5 Nguyễn Đức Thiên Anh 051076000012

12.6 Nguyễn Thị Tường Vy Em 272133118

12.7 Nguyễn Thị Cúc Vợ 212724969

12.8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Con Còn nhỏ

12.9
Công ty cổ phần phần mềm doanh nghiệp 

Nhật Nam

Thành viên 

HĐQT
0305105053

12.10
Công ty cổ phần dịch vụ kế toán thuế Khoa 

Tuyên
Tổng Giám Đốc 1801415840

12.11 Nguyễn Hoa Cha vợ 210523520

12.12 Nguyễn Thị Biết Mẹ vợ 211084910

12.13 Nguyễn Đình Thảo Em rể 023442298

12.14 Huỳnh Hữu Lộc Anh rể 075069000129

13 Tăng Tố Vân TV BKS 31/3/2022 Trúng cử

13.1 Tăng Châu Bố 074172000548

13.2 Nguyễn Minh Vũ Chồng 280422643

13.3 Nguyễn Vũ Vân Nghi Con 2812330301

13.4 Nguyễn Vũ Hoài An Con 074306000905

13.5 Tăng Tố Anh Em ruột 280500964

13.6 Võ Văn Nghĩa Em rể 280616103

13.7 Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai TV BKS 3600259296

14 Trần Tấn Đức KTT 280629997 Bổ nhiệm

14.1 Nguyễn Thị Thanh Hồng Vợ 280983280

14.2 Trần Thành Tín Con SN 2004

14.3 Trần Đông Nghi Con SN 2009

14.4 Trần Thị Ân Chị 280133465

14.5 Trần Thị Lộc Chị 280034123

14.6 Trần Hữu Nghĩa Anh rễ 280045553

14.7 Trần Thị Quý Chị 280034122

14.8 Trần Bá Phước Anh 280337466

14.9 Nguyễn Thị Liên Chị dâu 280017190

14.10 Trần Tấn Tài Anh 280372577



14.11 Nguyễn Thị Phương Mai Chị dâu 280733556

14.12 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase TV HĐQT 3702915564

15 Nguyễn Thị Diên
Trưởng Phòng TC-

KT
280350663 Bổ nhiệm

15.1 Dương Hoàng Sơn Chồng TV HĐQT -  PTGĐ 280337426

15.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu Con ruột 281205237

15.3 Nguyễn Văn Sáu Em ruột 280869049

15.4 Phan Thanh Hà Em dâu 280468946

15.5 Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một TVHĐQT 3700145694

15.6
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa
Trưởng BKS 3700697127

16 Nguyễn Kim Liên 0 TV BKS 280356786 31/3/2022 Miễn nhiệm

16.1 Nguyễn Văn Non Ba ruột 280094727

16.2 Lê Thị Trong Mẹ ruột 280094741

16.3 Nguyễn Văn Hoàng Chồng 280354669

16.4 Nguyển Thị Hoàng Oanh Con 280962526

16.5 Nguyễn Hoàng Kim Con 2801212543

16.6 Nguyễn Thị Kiều Chị 271282335

16.7 Nguyễn Thị Nga Chị 280500945

16.8 Nguyễn Ngọc Trung Em 280356937

16.9 Nguyễn Thị Liễu Em 280358194

16.10 Nguyễn Ngọc Cường Em 280405102

16.11 Phạm Anh Dũng Con rể 281255181

16.12 Vũ thị Ngọc hương Em dâu 280960458



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao

dịch chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu sở

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT 280684466            8.461.590 4,386%

1.1 Đặng Thị Mười 280037504

1.2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 280887623               625.000 0,32%

1.3 Nguyễn Thành Đông 280854522               511.000 0,26%

1.4 Nguyễn Thị Sánh 280412481 

1.5 Thạch Cao 280913533

1.6  Nguyễn Nghĩa Hiệp  280067199

1.7 Võ Thị Thành 280412477

1.8 Nguyễn Thành Ngọc 280829758

1.9 Nguyễn Thị Bé Hà 281028141

1.10 Nguyễn Ngọc Điệp  280412482

1.11 Nguyễn Thị Ngọc Thu  280470390

1.12 Nguyễn Văn Vẽ 281032782

1.13 Nguyễn Ngọc Hồ 280628685                 44.000 0,02%

1.14
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa
3700697127

11.5 Công ty CP Cấp nước Gia Tân 3603417695

1.16 Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai 360059296

1.17 Tổng Công ty Sản xuất – XNK Bình Dương 3700148166

2 Trần Chiến Công TV HĐQT - TGĐ – 280687490            1.590.149 0,82%

2.1 Trần Công Chiến 280457139

2.2 Nguyễn Thị Hồng Châu 280003892

2.3 Trần Văn Vắn 280044324

2.4 Nguyễn Thị Liễu 280344225

2.5 Trần Tuyết Lan 280731952 

2.6 Trần Nhất Minh SN 2007

2.7 Trần Đình Khoa SN 2009

2.8 Trần Hoàng Hận  280778359

2.9 Huỳnh Thị Mai Hân 074183000755

2.10 Trần Thị Cẩm Tú 280794235

2.11 Vương Hữu Thọ 280791108

2.12 Trần Thị Châu Giang 280860645

2.13 Võ Minh Tuấn 280856183

2.14
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công 

nghiệp - CTCP
3700145020

2.15 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase 3702915564

2.16 Công ty Cổ phần tái chế Vật liệu xanh 3702288930

2.17 Công ty CP Cấp nước Gia Tân 3603417695

3 Dương Hoàng Sơn TV HĐQT 280337426               321.100 0,17%

3.1 Nguyễn Thị Diên Trưởng Phòng TC-KT 280350663                 61.200 
0,03%

3.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu 281205237

4 Nguyễn Thanh Phong TV HĐQT 024302473            1.929.200 1,00%

4.1 Nguyễn Thanh Hoàng 350373710

4.2 Trương Thị Quyên 350964458

4.3 Nguyễn Văn Nhi 21656730

4.4 Đỗ Thị Kiêm 001145004197

4.5 Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo 079172015916

4.6 Nguyễn Thế Phú 25891565

4.7 Nguyễn Thế Phương

4.8 Nguyễn Thị Ngọc Hương 351049387

4.9 Nguyễn Thanh Bình 351173154

4.10 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 025122531

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ



4.11 Nguyễn Thanh Hùng 351516286

4.12 Nguyễn Thanh Việt 351516287

4.13 Trần Văn Em 350880932

4.14 Châu Thị Ngọc Trinh 352681477

4.15 Phạm Ngọc Long 052076000167

4.16 Nguyễn Thị Hiếu 087183000569

4.17 Trần Thị Hồng Trang 351540889

4.18 Công ty TNHH Thương mại N.T.P 301658057

4.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 304797806

4.20 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An 310350082

4.21 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

4.22 Công ty CP Nước Sạch Phú An 01602072282

5 Nguyễn Văn Trí TV HĐQT 280961641               200.000 0,10%

5.1 Nguyễn Thị Thơ 205839570

5.2 Hoàng Xuân Đuổi 280012258

5.3 Hoàng Thị Cúc 280721679

5.4 Nguyễn Hoàng Quỳnh 281108930

5.5 Nguyễn Hoàng Thy 281316002

5.6 Nguyễn Thị Hồng Phúc 201676807

5.7 Nguyễn Thị Thúy 205674909

5.8 Nguyễn Thị Hằng 205766980

5.9 Nguyễn Thị Huyền 205480962

5.10 Nguyễn Văn Thuần 281305702

5.11 Nguyễn Thị Thịnh 205673811

5.12 Nguyễn Thị Diễm 201729793

5.13 Nguyễn Lập 205879363

5.14 Nguyễn Cu 205380080

5.15 Võ Tấn Năm 205481489

5.16 Phạm Thị Uyên Trang 281305703

5.17 Phạm Tấn Đức 205705753

5.18 Đặng Ngọc Đoàn 201727721

5.19
Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại 

Quỳnh Phúc
3700773106

5.20 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

6 Tạ Trọng Hiệp TV HĐQT
273098924

              200.000 0,10%

6.1 Tạ Trọng Đối 273641370

6.3 Tạ Thị Huyền 273540478

6.4 Nguyễn Sỹ Lâm 273075379

6.5 Tạ Thị Hương 273048563

6.6 Nguyễn Văn Minh 273338486

6.7 Tạ Trọng Huấn 1078021814

6.8 Lê Thị Viễn Ly 066178000086

6.9 Phạm Văn Mạnh 036050004009

6.10 Vũ Thị Thêu 273077471

6.11 Phạm Thị Kiều Thanh 25551005

6.12 Tạ Minh Đức
Còn nhỏ, sinh 

năm 2009

6.13 Tạ Minh An
Còn nhỏ, sinh 

năm 2014

6.14 Tạ Minh Anh
Còn nhỏ, sinh 

năm 2015

6.15 Tạ Minh Vy
Còn nhỏ sinh 

năm 2018

6.16 Cty CP TM XNK Hiệp Thành Phú
Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị
3701015627

6.17 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân TV HĐQT 3603417695

7 Phạm Thanh Vũ TVHĐQT 250518951                         -   

7.1 Phùng Thế Ngọc 023860009                         -   

7.2 Phạm Mai Anh SN 2011                         -   

7.3 Phạm Quốc Anh 250005536                         -   



7.5 Hồ Thị Dung 250004806                         -   

7.6 Phạm An Diệp 250651109                         -   

7.7 Nguyễn Tiến Cang 250536485                         -   

7.8 Phạm Quỳnh Trang 068181000165                         -   

7.9 Ngô Cao Cường 079073010541                         -   

7.10 Phùng Tự Cường 022766132                         -   

7.11 Kiều Thị Hồng 020325297                         -   

7.12 Phùng Thế Bảo 079087002709                         -   

8 Phạm Thanh Hùng Phó TGĐ 280715802               120.000 0,06%

8.1 Phạm Văn Hận 280006435

8.2 Nguyễn Thị Nương 280111049

8.3 Nguyễn Thị Ngọc Phương 074181000257                 15.000 0,01%

8.4 Phạm Hữu Hậu 280831382

8.5 Trần Thị Hoa 281313041

8.6 Nguyễn Văn Vinh 280470071

8.7 Nguyễn Thị Hồng Đào 280078100

8.8 Công ty Cổ phần Vật liệu xanh 3702288930

8.9 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase 3702915564

9 Ngô Văn Lui Phó TGĐ 280354953                   7.700 0,004%

9.1 Trần Thị Bỉnh 280034590

9.2 Cam Thị Hoài Minh 280558016

9.3 Ngô Dương Khang 280976600

9.4 Ngô Thuận Uyên 281219699

9.5 Ngô Thị Hè 280034185

9.6 Ngô Văn Hụi 280034187

9.7 Nguyễn Văn Phụng 280130694

9.8 Nguyễn Thị Giữ 280386068

9.9
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa
3700697127

10 Mai Song Hào Phó TGĐ 281059159

10.1
Nguyễn Thị Bích Liên

vợ
074181009790

10.2
Mai Nguyễn Gia Hân

con
28139368

10.3
Mai Nguyễn Phúc Khang

con
không 

10.4
Mai Minh Hùng 

cha ruột
281362291

10.5
Lã Thị Thơm

mẹ ruột
038148004537

10.6
Mai Thị Kều Oanh

chị ruột
037177003279

10.7
Mai Thị Hồng 

em ruột
070182006339

10.8
Mai Thiên Hoàng 

em ruột
070086002016

10.9
Bùi Đức Cảnh 

Anh rể
034074008915

10.10
Nguyễn Thị Kiều Mộng

em dâu
093193000647

10.11
Lê Ngọc Hưng

em rể
281419058

10.12
Hồ Thị Bích Thủy

mẹ vợ
074160001282

10.13
Nguyễn Thị Bích Diệp

chị vợ
074178002085

10.14
Lê Thanh Phương

Anh rể
079076006284

10.15 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ Anh rể 1800155244

10.16 Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 TV BKS 1801116600

11 Dương Anh Thư Trưởng BKS 280608628               216.700 0,11%

11.1 Dương Quang Thảo 280050722

11.2 Liều Súc Làn 280005065

11.3 Phan Thành Đặng 280679992

11.4 Phan Anh Huy 281283398

11.5 Phan Anh Khoa 281399612

11.6 Dương Quang Toàn 280450200

11.7 Đặng Thị Kiều 281068752

11.8 Dương Anh Thi 280500945

11.9 Trần Minh Hoàmg 280687188



11.10 Dương Quang Thái 280816727

11.11 Nguyễn Thị Thanh Thiên Trúc 280903462

11.12 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 3702226772

11.13
Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát 

nước Anh Huy
3700594668

12 Nguyễn Đức Bảo TV BKS 271295544                 34.400 0,02%

12.1 Nguyễn Đức Cầu 270115706

12.2 Đỗ thị Mười 270645705

12.3 Nguyễn Đức Đạt 271074512

12.4 Nguyễn Thị Anh Thư 24167163

12.5 Nguyễn Đức Thiên 051076000012

12.6 Nguyễn Thị Tường Vy 272133118

12.7 Nguyễn Thị Cúc 212724969

12.8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Còn nhỏ

12.9
Công ty cổ phần phần mềm doanh nghiệp 

Nhật Nam
0305105053

12.10
Công ty cổ phần dịch vụ kế toán thuế Khoa 

Tuyên
1801415840

12.11 Nguyễn Hoa 210523520

12.12 Nguyễn Thị Biết 211084910

12.13 Nguyễn Đình Thảo 023442298

12.14 Huỳnh Hữu Lộc 075069000129

13 Tăng Tố Vân TV BKS 280356786                   5.000 0,002%

13.1 Tăng Châu Bố 074172000548

13.2 Nguyễn Minh Vũ Chồng 280422643

13.3 Nguyễn Vũ Vân Nghi Con 2812330301

13.4 Nguyễn Vũ Hoài An Con 074306000905

13.5 Tăng Tố Anh Em ruột 280500964

13.6 Võ Văn Nghĩa Em rể 280616103

13.7 Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai TV BKS 3600259296

14 Trần Tấn Đức KTT 280629997               213.600 0,11%

14.1 Nguyễn Thị Thanh Hồng 280983280

14.2 Trần Thành Tín SN 2004

14.3 Trần Đông Nghi SN 2009

14.4 Trần Thị Ân 280133465

14.5 Trần Thị Lộc 280034123

14.6 Trần Hữu Nghĩa 280045553

14.7 Trần Thị Quý 280034122

14.8 Trần Bá Phước 280337466

14.9 Nguyễn Thị Liên 280017190

14.10 Trần Tấn Tài 280372577

14.11 Nguyễn Thị Phương Mai 280733556

14.12 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase 3702915564

15 Nguyễn Thị Diên
Trưởng Phòng TC-

KT
280350663                 61.200 0,03%

15.1 Dương Hoàng Sơn 280337426               121.100 0,06%

15.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu 281205237

15.3 Nguyễn Văn Sáu 280869049                   7.000 0,00%

15.4 Phan Thanh Hà 280468946

15.5 Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một 3700145694

15.6
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa
3700697127

16 Nguyễn Kim Liên TV BKS 280356786

16.1 Nguyễn Văn Non Ba ruột 280094727

16.2 Lê Thị Trong Mẹ ruột 280094741

16.3 Nguyễn Văn Hoàng Chồng 280354669

16.4 Nguyển Thị Hoàng Oanh Con 280962526

16.5 Nguyễn Hoàng Kim Con 2801212543

16.6 Nguyễn Thị Kiều Chị 271282335



16.7 Nguyễn Thị Nga Chị 280500945

16.8 Nguyễn Ngọc Trung Em 280356937

16.9 Nguyễn Thị Liễu Em 280358194

16.10 Nguyễn Ngọc Cường Em 280405102

16.11 Phạm Anh Dũng Con rể 281255181

16.12 Vũ thị Ngọc hương Em dâu 280960458



Stt Người thực hiện giao dịch
Người nội bộ/Quan 

hệ với người nội bộ

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)

 Số cổ phiếu  Tỷ lệ  Số cổ phiếu  Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT                 7.717.390 4,000%                8.461.590 4,386% Gia tăng tỷ lệ sở hữu

2 Trần Chiến Công TV HĐQT - TGĐ – 1.810.149                0,938%                1.590.149 0,824% Giảm tỷ lệ sở hữu

3 Ngô Văn Lui Phó TGĐ 107.700                   0,056%                       7.700 0,004% "

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 
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